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ĐỀ BÀI

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM.  

	Câu hỏi
	Nội dung đề bài
	Đáp án

	Câu 1
	 Chữ số 5 ở bên trái dấu phẩy có giá trị gấp bao nhiêu lần chữ số 5 ở bên phải dấu phẩy trong số sau:   1975,15                  
	        

	Câu 2
	    Đoạn thơ sau nhắc đến một vị vua. Em hãy cho biết vị vua đó là ai ?

Con vua nhưng sống thanh hiền

Tấm lòng hiếu thảo, xa gần ngợi khen

Bánh dày dẻo, bánh chưng rền

                       Dâng lên hương vị tổ tiên quê nhà.
	

	Câu 3
	Số tự nhiên nhỏ nhất có 6 chữ số chia hết cho 2,3,5 và 9 là số nào?
	

	Câu 4
	     Dãy số dưới đây được gọi là dãy số các hình chữ nhật



      2                    6                            12                                   20

        Số thứ 20 của dãy là số nào?              
	

	Câu 5
	Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người qua con đường nào? 
	

	Câu 6
	Năm vua Lí Thái Tổ dới đô về Thăng Long thuộc thế kỉ thứ mấy? 
	

	Câu 7
	  Tích sau có mấy chữ số tận cùng giống nhau?

10 x 11 x 12 x .......... x 18 x 19
	

	Câu 8
	 Chỉ ra từ dùng sai trong câu sau :

                      Em có một người bạn bè rất thân.
	

	Câu 9
	Trong các từ sau, từ nào không thuộc nhóm từ chỉ hình dáng bên ngoài bên ngoài của cơ thể khoẻ mạnh ?

rắn rỏi, săn chắc, vạm vỡ, cứng rắn, cường tráng, cân đối.
	

	Câu 10
	      Trong kì thi học sinh giỏi người ta thấy rằng cứ 5  bạn trai thì có 2 bạn gái còn lại là bạn trai. Hãy tính xem trong kì thi đó có bao nhiêu bạn gái, biết rằng có 240 bạn trai tham gia.
	

	Câu 11


	Tuổi dậy thì ở con trai bắt đầu vào khoảng nào ?

A. 16 đến 20 tuổi.               B.  15 đến 19 tuổi
C. 13 đến 17 tuổi                D. 10 đến 15 tuổi
	

	Câu 12
	Xác định từ loại của những từ in nghiêng dưới đây:

- Những suy nghĩ của nó rất sâu sắc.  

 A. Là danh từ               B. Là động từ                C. Là tính từ
	A


	Câu 13
	Tính nhẩm kết quả của y biết  8,75 x y + 1,25 x y = 20
	2

	Câu 14
	     Từ " mực" trong câu nào được dùng với nghĩa gốc :

A. Do mưa lớn kéo dài nên mực nước ở các sông ngày càng dâng cao.

B. Trình độ văn chương của anh ấy cũng có mực.
C. Dù có bực bội đến đâu thì cậu cũng nên nói năng có chừng mực để giữ lịch sự.
	A

	Câu 15
	Năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng được Bác nói vào ngày, tháng, năm nào?

A. 15-5- 1931                B. 15-5-1941                 C. 15-5-1961
	C

	Câu 16
	: Trong 1 tháng có 3 ngày chủ nhật là ngày chẵn. Hỏi ngày thứ ba tuần đầu tiên của tháng đó là ngày bao nhiêu?
	Thứ hai


	Câu 17
	“Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen. Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng”. Đó là giai điệu của bài hát nào?
	Đi cấy

	Câu 18
	Có 6 viên bi màu đỏ và  5 viên bi màu xanh, 4 viên bi màu vàng; kích thước như nhau đựng trong hộp kín. Cần phải lấy ít nhất bao nhiêu viên để chắc chắn có 1 viên bi màu xanh.
	11

	Câu 19 
	Từ Bắc vào Nam ( từ đỉnh Lũng Cú đến mũi Cà Mau), chiều dài phần đất liền nước ta là :

A. 1550 km                                  B. 1650 km               
C. 1560 km                                  D. 1065 km
	B

	Câu 20
	Cho các chữ số 0; 3; 5 ; 7. Em hãy viết số thập phân bé nhất, lớn nhất có bốn chữ số từ các chữ số trên.
	0,357
753,0

	Câu 21
	Tổ hợp được gạch chân trong câu văn “Hôm nay các cô giáo trường em mặc áo dài rất đẹp .” là:
      A.    Hai từ đơn                         B.    Một từ ghép ?
	B

	Câu 22
	Đảng và Bác Hồ quyết định phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào mùa thu năm 1945 khi :

A.Quân Nhật vừa kéo vào xâm lược nước ta.

B. Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp, giành quyền đô hộ nước ta.

C.Nhật đầu hàng đồng minh vô điều kiện.

D.Pháp đầu hàng đồng minh vô điều kiện.
	B

	Câu 23
	Con vật có 2 chân phải, 2 chân trái, 2 chân trên, 2 chân dưới. Hỏi nó có tất cả mấy chân?

A. 8 chân

B. 6 chân

C. 4 chân


	C

	Câu 24
	Có 5 người khách gặp nhau và bắt tay nhau một lần. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?
	

	Câu 25
	Xác định chủ ngữ của câu sau: Ngoài vườn, tiếng mưa rơi lộp bộp.
  A. Ngoài vườn                  
  B tiếng mưa                   
 C. tiếng mưa rơi.   
	C

	Câu 26 
	Ai là người sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam?  

A. Trần Phú         B. Phan Bội Châu          C. Nguyễn Ái Quốc
	C

	Câu 27
	    Số bàn và ghế là 1000 cái. Người ta sắp cứ 1 cái bàn với 4 cái ghế thì vừa đủ. Hỏi có bao nhiêu cái bàn, bao nhiêu cái ghế?
	200 bàn
800 ghê

	Câu 28
	Trong hai câu văn sau:

- Mùa xuân đến, trong vườn, muôn hoa khoe sắc thắm .

- Mẹ em có rất nhiều hoa tay.

Từ "hoa " có quan hệ với nhau như thế nào ? 

A. Từ đồng nghĩa  

B.Từ nhiều nghĩa 

C. Từ đồng âm 


	C

	Câu 29
	Tuổi vị thành niên từ độ tuổi nào?
	10 đến 19

	Câu 30
	Một hình vuông có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 40mm. Tính chu vi hình vuông đó?
	24cm


II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 1: (3 ®iÓm) Bốn bạn chung tiền mua một quả bóng. Hải góp một nửa số tiền mua bóng. Số tiền của Bình góp bằng 1/3 toàn bộ số tiền góp của các bạn khác. Số tiền của Giang góp bằng 1/4 số tiền của góp của các bạn khác. Dương góp 2500 đồng thì vừa đủ số tiền mua bóng . Hỏi bốn bạn đã mua quả bóng bao nhiêu đồng ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: (2 ®iÓm) Ba bạn Hà, Phương và Hiếu cùng tham gia trồng su hào. Hà và Phương trồng được 46 cây, Phương và Hiếu trồng được 35 cây. Hiếu và Hà trồng được 39 cây. Hỏi mỗi bạn trồng được bao nhiêu cây su hào ?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Câu 3: (3 ®iÓm) Häc sinh chän 1 trong 2 ®Ò sau.
   §Ò 1: Sau bao ngày nắng gắt, cây cối khô héo xác xơ. Vạn vật đều thấy lả đi vì nóng nực. Thế rồi cơn mưa cũng đến. Cây cối hả hê, vạn vật như được tiếp thêm sức sống. Em hãy tả lại cơn mưa tốt lành đó.
   §Ò 2: Tuæi th¬ cña em ch¾c ch¾n cã nhiÒu ­íc m¬ ®Ñp. Em h·y viÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ ­íc m¬ cña em.
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